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Câu 1 (2 điểm): Một thang máy có khối lượng M = 1000 kg được kéo lên từ mặt đất, chuyển động qua hai giai 

đoạn theo phương thẳng đứng nhờ lực kéo F .  

Giai đoạn 1: chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, đi được quãng đường 50 m trong thời gian 25 s. 

Giai đoạn 2: đi lên chậm dần đều, khi đi được 5 m thì dừng lại. Lấy g = 10 m/s2. 

a)  Tìm gia tốc của thang máy và công suất trung bình của lực kéo F  ở mỗi giai đoạn. Bỏ qua lưc cản. 

b)  Giải sử thang máy chuyển động vừa hết giai đoạn 1 thì dây cáp kéo thang máy bị đứt. Tìm thời gian kể từ 

lúc dây cáp đứt đến khi thang máy chạm mặt đất.  

        Biết rằng nếu vận tốc của thang máy nhỏ hơn 10 m/s thì lực cản không khí là không đáng kể còn nếu vận 

tốc lớn hơn hoặc bằng 10 m/s thì lực cản tác dụng lên thang máy là FC = 1000 N. 

 

Câu 2( 2 điểm ):  Một chiếc thang đồng chất có chiều dài AB = l  = 2,7m, trọng lượng P. Đầu A của thang tựa 

vào sàn nhà nằm ngang, đầu B của thang tựa vào tường thẳng đứng. Khối tâm G của 

thang ở cách đầu A một đoạn 0,9m. Thang cân bằng ở vị trí hợp với sàn nhà một 

góc 
060   như hình vẽ. Gọi µ là hệ số ma sát giữa thang với sàn, bỏ qua ma sát 

giữa thang và tường.  

1. Tìm giá trị nhỏ nhất của µ để thang còn chưa bị trượt. 

2. Cho 0,32  . Một người có trọng lượng 1P 3P  trèo lên thang. Hỏi 

người đó trèo được một đoạn tối đa bằng bao nhiêu (so với đầu A) để thang  còn 

chưa bị trượt. 

 

Câu 3 (2điểm): Một viên đạn khối lượng m = 2 kg được bắn lên theo phương hợp 

với phương ngang góc 
060   với vận tốc ban đầu v0 = 400 m/s. Khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo 

parabol thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 1,5 kg văng thẳng đứng hướng xuống dưới 

với vận tốc v1 = 200 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí. 

a) Tìm hướng bay và vận tốc của mảnh thức hai 

b) Mảnh thứ nhất rơi xuống lún vào đất một đoạn d = 10 cm. Tính lực cản trung bình tác dụng lên mảnh thứ 

nhất 

Câu 4(2 điểm):  

Một bình chứa khí oxi nén ở áp suất p1 = 1,5.107 Pa, nhiệt độ t1 = 320 C, có khối lượng (cả bình và khí) 

là M1 = 52 kg. Sau một thời gian sử dụng khí, áp suất trong bình là p2 = 5.106 Pa, nhiệt độ t2 = 50C, khối lượng 

bình và khí lúc này là M2 = 51 kg. Tính khối lượng khí còn lại trong bình và thể tích của khí trong bình. 

 

Câu 5( 2 điểm ):  Hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng lần lượt mang điện tích q1 và q2, được treo vào một điểm 

trong không khí bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, cùng chiều dài l. Biết 
8

2 C.q 10   Khi hai quả cầu cân bằng, 

góc lệch giữa hai dây treo là 600 Truyền thêm cho quả cầu thứ 2 điện tích q thì góc lệch giữa hai dây treo khi 

đó là 1200. Bỏ qua lực cản của môi trường. Tính q. 

 

Câu 6( 2 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ. Với 1 6E V , 1 2 1r r   , 

2 2E V , 1 2R   , 2 5R   , 3R  là bình điện phân dung dịch CuSO4 có các 

điện cực bằng đồng và có điện trở 3 . Tính:  

a) Hiệu điện thế UAB. 

b) Cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch. 

c) Lượng đồng bám vào Katôt trong thời gian 16 phút 5 giây. 
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Câu 7 (2.0 điểm): 

            Một mạch điện gồm có: ống dây có hệ số tự cảm L = 2,00μH và điện trở Ro = 1,00Ω; nguồn điện có 

suất điện động E = 3,0V và điện trở trong r = 0,25Ω; điện trở R = 3,00Ω, được 

mắc như hình. Bỏ qua điện trở dây nối và khoá k. 

a. Đóng khoá k, sau một thời gian cường độ các dòng điện trong mạch đạt giá trị 

ổn định. Xác định cường độ dòng điện qua ống dây và điện trở R; công suất của 

nguồn E; 

b. Tính nhiệt lượng Q toả ra trên R sau khi ngắt khoá k.   

 

 

 

Câu 8 ( 2 điểm ): Một cái thước dài 70 cm, đặt theo phương vuông góc với đáy bể nước nằm ngang (một đầy 

thước chạm đáy bể), chiều cao của nước trong bể là 30 cm, nnước = 4/3. Nếu tia sáng mặt trời chiếu tới bể hợp 

với phương thẳng đứng góc 30o thì bóng râm của thước dưới đáy bể dài bao nhiêu? 

 

Câu 9( 2 điểm):  

   Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều, chiết suất  n 2 , đặt trong không khí ( chiết suất 

 n0 = 1). Chiếu một tia sáng đơn sắc nằm trong một tiết diện thẳng đến một mặt bên của lăng kính và hướng từ 

phía đáy lên với góc tới i. 

a)  Góc tới i bằng bao nhiêu thì góc lệch của tia sáng đi qua lăng kính có giá trị cực tiểu Dmin? tính D min. 

b) Giữ nguyên vị trí tia sáng tới. Để tia sáng không ló ra được ở mặt bên thứ hai thì phải quay lăng kính quanh 

cạnh lăng kính theo chiều nào với góc nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Cho sin 21,470 = 0,366. 

 

Câu 10 (2 điểm):  

   Cho một cục pin, một ampe kế, một cuộn dây có điện trở suất ρ đã biết, dây nối có điện trở không đáng kể, 

một kéo cắt dây, một cái bút chì và một tờ giấy kẻ ô vuông tới mm. Hãy nêu cách làm thí nghiệm để xác định 

gần đúng suất điện động của pin. 

 

……………………………………………  Hết ……………………………………………….. 

(  Giám thị coi thi không giải thích gì thêm ! ) 
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Câu Nội dung Điểm 

1 a) Chọn chiều dương hướng lên 

Giai đoạn 1:            50 = 21 25.
2

a
 → a1 = 0,16 m/s2................................................................ 

Vận tốc cuối của giai đoạn 1 là v1 = 0,16.25 = 4m/s............................................................... 

Giai đoạn 2:           v1
2 = 2 2a s → a2 = -1,6 m/s2 

Thời gian chuyển động của giai đoạn 2:    t = v1/a2 = 2,5 s  

Lực kéo F của động cơ:        F – Mg = Ma → F = M(g + a) 

Công của lực kéo F:              A = Fscos00............................................................................. 

 

→ Công suất: P = 
t

A
 → P1 = 20,32 KW    P2 = 16,8 KW.......................................................................... 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 b) Vận tốc thang máy khi đứt cáp là v = 4 m/s 

Thang máy bị ném lên cao một khoảng  
2v

s 0,8m
2g

 

……………………………………..

 

Thời gian đi trong khoảng này 1

v
t 0,4m / s

g
   

Thang máy rơi tự do từ độ cao 50 m + 0,8 m = 50,8 m và đạt vận tốc 10m/s sau thời gian t2 

= 1s khi đã đi được 5m 

Gia tốc của thang máy ở giai đoạn có lực cản là 2/9
)(

sm
mM

gmMF
a C

c 





…………
 

Quãng đường đi có lực cản là 50,8 – 5 = 45,8 m 

Thời gian thang máy đi trong giai đoạn có lực cản là: 45,8 = 4,5t3
2 + 10t3. → t3 = 2,3 s..... 

Thời gian cần tìm       T = t1 + t2 + t3 = 3,7 s………………………………………………. 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

2  

Chọn hệ trục tọa độ x’Oy’ như hình vẽ. 

- Điều kiện cân bằng lực cho thang:        

                        
B A msAP N N F 0     

Chiếu lên trục Oy’, ta có: NA = P        (1) 

Chiếu lên trục Ox’, ta có: B msAN F    (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : BM(P) M(N )   
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B B

AB 1
P. .cos N .AB.sin ; N P.cot (3)

3 3
       ;  

Từ (2) và (3), ta có: msA B

1
F N P.cot

3
    

 

0,25 

Để thang không bị trượt thì : msA AF .N   

1
.P.cot .P

3
      

1
cot

3
     min

1
cot

3
    

Vậy, giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát là: min 0,192   

0,25 

 

 

0,5 

Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ. Gọi khoảng cách từ vị trí người đến A là x. 

Do thanh nằm cân bằng, ta có: 

1 B A msAP P N N F 0      

Chiếu lên trục Oy’, ta có: NA = P + P1   (1) 

Chiếu lên trục Ox’, ta có: B msAN F 0  ;  

B msAN F   (2’) 

Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta  

có : 
1 BM(P) M(P ) M(N )   

1 B

AB
P. .cos P .x.cos N .AB.sin

3
      

B 1

1 x
N P.cot P . .cot (3')

3
     

Từ (2’) và (3’), ta có: msA B 1

1 x
F N P.cot P . .cot

3
     

 

 

 

 

 

 

 

0,25đ 

 
Để thang không bị trượt thì : msA A 1 1

1 x
F .N P.cot P . .cot (P P )

3
         

1

1

3 (P P ).tan P (12 tan 1)
x ( ) x

3.P 9

      
    ;  

max

(12 tan 1)
x 1,695m

9

  
   

Vậy người đó trèo được tối đa một đoạn 1,695m . 

 

 

 

0,25đ 

3. a Khi đạn lên đến độ cao cực đại thì vật chỉ có vận tốc theo phương ngang. 

Vận tốc của đạn khi đó là : 0

0 s =400cos60 200 /v v co m s  
………….

 

theo định luật bảo toàn động lượng ta có : 
1 2p p p   

Theo giản đồ ta thấy : 

 

2 2 2 2 2 2

2 1 2 2 1 1

2 2

1 1

2

2

( ) ( ) ( )

( ) ( )
1000 /

p p p m v mv m v

mv m v
v m s

m

    


  

……………

 

01 1 3
tan 36,8

4

m v

mv
     

……………………………………………………
 

Vậy mảnh thứ hai bay xiến lên hợp với phương ngang góc 36,80 với vận tốc 1000 m/s 

 

0,25đ 

 

Hình 

(0,25đ) 

 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 
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3. b 
Độ cao cực đại của viên đạn : 

2 2

0 sin
6000

2

v
H m

g


 

………………………..

 

Vận tốc của mảnh thứ hai khi chạm đất : 
2

1' 2 400 /v v gH m s  
…………

 

Lực cản trung bình của đất là :  

Áp dụng định lí động năng : 
' 2

512.10
2d

mv
F N 

……………………………
 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

0,5đ 

4 + AD phương trình Clapeyron – Mendeleep:  

          
RT

pV
mRT

m
pV




 . 

 

0,25 

Suy ra:        

2

2

2

1

1

1
RT

Vp
m,

RT

Vp
m





  

 

0,25 

Ta được: g
RT

Vp

RT

Vp
MMmm 1000

2

2

1

1

2121



. 

0,5 

Khối lượng khí còn lại trong bình: m2 = 576,56 g. 0,5 

 

Thể tích:   V = 8,325.10-3 l. 0,5 

5 - Tại vị trí cân bằng, xét một điện tích: 

  

P  +  F    + Fđ  =  0  =>  Fđ = mg.tanα 

                  
 

- Lúc trước: 
1 20

2

q q
mg.tan 30 k

l


           
(1)  

- Lúc sau: 
1 20

2

q (q q)
mg.tan 60 k

3l




      
(2) 

Từ (1) và (2), ta có: 82
2

2

1 3q
8q q q 8.10 C

3 q q

    


 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

6 

3

6
36)( 111111

AB
AB

U
IIrRIEU


   (1) 

 

0,25 

6

2
62)( 222222

AB
AB

U
IIrRIEU


  (2) 

0,25đ 

IIUAB 3R3                                                                          (3) 0,25đ 

21 III                                                                                   (4) 0,25đ 

    Thay (1), (2), (4) vào (3) ta có: )(8,2 VUAB   0,25đ 

Thay UAB vào (1), (2), (3) ta có: )(93,0),(
15

2
),(

15

16
21 AIAIAI      

0,5đ 

Khối lượng Cu thu được là: 
965.64.0,93

0,3( )
96500.2

tAI
m g

Fn
    

0,25đ 
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7 

Đối với dòng điện không đổi, cuộn cảm không có tác dụng cản trở 

Dòng điện qua nguồn và mạch chính: 

A3

RR

RR
r

E
I

o

o








 

Dòng điện qua R: 

A75,03.
4

1
3.

RR

R
I

o

o
R 




 

Dòng điện qua cuộn dây: 

A25,23.
4

3
3.

RR

R
I

o

Ro





 

Công suất của nguồn: P = E.I = 3.3 = 9W 

Năng lượng ống dây: W =  
J0625,5

2

I.L 2

Ro 
 

Dòng điện qua R và Ro luôn như nhau nên nhiệt lượng toả ra trên các điện trở tỷ lệ với giá 

trị các điện trở 

Nhiệt toả ra trên R: 
J8,3W

4

3
Q 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

8 70 ; 30 40AB cm BB cm AB cm      

tan tan 23,09
IB

i IB BH AB i cm
AB


     


. 

Tại I: 
sin

sin sin sin 3 / 8 22oi
i n r r r

n
       

tan 30.tan 22 12,13oHC IH r cm    

Độ dài bóng râm: 35,2BC BH HC cm   . 

 

 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

9 a) 

 Góc lệch đạt cực tiểu khi góc tới bằng góc ló:  1 2 1 2i i r r    

Vậy 1 2
A

r r
2

   . Và 0
1 1

A 2
Sin i n sin r n sin 2 sin 30 .

2 2
     

 

 

 

 

 

0,5 đ 

            

0
1

2
i arcsin 45

2

 
   

 

  0 0 0
minD 2i A 90 60 30 .      

 

0,5 đ 

b) 0,5 đ 

A 

I B  

H B R 

i  

r  
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+Ta có 0
gh gh

1 1
sin i i 45

n 2
    . 

+Để tia sáng không có ra sau lăng kính thì ít nhất là r2min = igh = 450 
0

1max 2r A r 60 45 15       
 

Vậy 0
1max 1maxsin i n sin r 2 sin15 0,366  

     
0

1maxi 21,47   

 

0,5 đ 
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- Đo chiều dài dây dẫn bằng giấy kẻ ô. Để xác định đường kính d của dây, cuốn nhiều 

vòng (chẳng hạn N vòng) sát nhau lên bút chì rồi đo bề rộng của N vòng đó rồi chia cho N 

ta được d.......................................... 

- Cắt lấy một đoạn dây đã biết điện trở suất. Lập mạch điện kín gồm nguồn điện, đoạn dây 

đã cắt ra và ampe kế, khi đó đo đươc cường độ dòng điện chạy qua ampe kế là: 

           
Rr

E
I


   (1) .................................................................... 

Trong đó E, r là suất điện động, điện trở trong của nguồn, R là điện trở của đoạn dây đã cắt 

ra. 

- Cắt bớt đoạn dây trên, chẳng hạn chỉ để lại ¾ chiều dài (hoặc một nửa chiều dài,…) rồi 

lắp lại vào mạch và đo cường độ dòng điện: 

Rr

E
I

4

3
'



   (2)          ........................................................................ 

Từ (1) và (2) rút ra: 









'

11
4

II
ER   (3) 

Thay (3) và (1) hoặc (2) tìm được: 

)'(

'..4

'

11
4

22 IId

II
E

dSII
E























...............................  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 


